
 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GDQP – AN – KHỐI 10 

 

TT Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 1: Lịch sử, truyền thống 

của lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam. 

4 2  4 2 2   1 8TN 4TN 
2TN 

1TL 
45% 

2 

Bài 2: Nội dung cơ bản một số 

Luật về quốc phòng và an ninh 

Việt Nam 

1 1  2 1 1    3TN 2TN 1TN 15% 

3 

Bài 7: Thường thức phòng 

tránh một số loại bom, mìn, 

đạn, vũ khí hóa học, vũ khí 

sinh học, vũ khí công nghệ cao, 

thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ 

3 1  2 1 1  1 1 5TN 
2TN 

1TL 

1TN 

1TL 
40% 

Tổng số câu 8 4  8 4 4  1 2 16TN 
8TN 

1TL 

4TN 

2TL 
100% 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GDQP – AN – KHỐI 10 

TT 

 

 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức  

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 1: Lịch sử, truyền 

thống của lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt 

Nam. 

- Biết: 

+ Nêu được lịch sử hình thành và quá 

trình phát triển của LLVTND Việt Nam.   

+ Nêu được thành phần của LLVTND.  

+Nêu được truyền thống  của LLVTND 

Việt Nam. 

- Hiểu: 

+ Phân tích được những nét cơ bản 

nghệ thuật quân sự. 

+ Cảm nhận được vẻ đẹp của người 

lính LLVT. 

+ Hiểu được nơi thành lập BCH quân 

sự tỉnh. 

- Vận dụng:  

+ Trách nhiệm sẵn sàng tham gia vào 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

+ Phân tích được mối quan hệ giữa 

các lực lượng vũ trang. 

4 2  4 2 2   1 

2 

Bài 2: Nội dung cơ bản 

một số Luật về quốc 

phòng và an ninh Việt 

Nam 

- Biết: Trình bày được những nội 

dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc 

phòng và an ninh, Luật Sĩ quan Quân 

đội nhân dân Việt Nam và Luật Công 

an nhân dân 

- Hiểu:  

Phân tích được những nội dung cơ 

bản của Luật Giáo dục quốc phòng và 

an ninh, Luật Sĩ quan Quân đội nhân 

1 1  2 1 1    



 
 

dân Việt Nam và Luật Công an nhân 

dân; 

- Vận dụng: Vận dụng kiến thức 

pháp luật đã học để xây dựng ý thức 

tuân thủ pháp luật về quốc phòng và 

an ninh.  

2 

Bài 7: Thường thức 

phòng tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ khí hóa 

học, vũ khí sinh học, vũ 

khí công nghệ cao, thiên 

tai, dịch bệnh và cháy nổ 

- Biết: 

+ Nêu đặc điểm vũ khí hoá học, vũ 

khí sinh học, vũ khí công nghệ cao,.. 

+ Nêu được tác hại của bom, đạn và 

các loại vũ khí. 

- Hiểu:  

+ Trình bày được một số biện pháp 

phòng tránh bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh học và vũ khí 

công nghệ cao. 

+ Trình bày được một số biện pháp 

phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả 

thiên tai 

- Vận dụng: Trách nhiệm của học 

sinh trong việc phòng, tránh tác hại 

của bom, đạn, mìn, các loại vũ khí, 

thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ. 

3 1  2 1 1  1 1 

Tổng số câu 8 4  8 4 4  1 2 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


